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ĐÁP ÁN PHIẾU 2
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Điền đáp án vào ô trống.
	1
	Tiến có 15 viên bi xanh và số viên bi vàng hơn bi xanh 7 viên. Tỉ số của số bi xanh và tổng số bi của Tiến là:
	15/37

	2
	Một hình thoi có diện tích là 210dm2, độ dài một đường chéo là 15dm. Độ dài đường chéo còn lại là:….dm
	28

	3
	Tỉ số của 7 và 19 là:	
	7/19

	4
	Tổng của hai số là 108, tỉ số của hai số là  . Số lớn là:
	81

	5
	Một trường tiểu học có 750 học sinh nam. Số học sinh nữ bằng  số học sinh nam. Trường đó có tất cả …. học sinh nữ.
	600

	6
	Hai thùng có 175 lít dầu, số dầu ở thùng thứ nhất bằng    số dầu ở thùng thứ hai. Thùng thứ nhất có … lít dầu.
	100

	7
	Một hình thoi có diện tích bằng diện tích hình vuông có cạnh 9cm. Biết một đường chéo của hình thoi bằng độ dài cạnh hình vuông. Đường chéo còn lại của hình thoi dài…cm.
	18

	8
	 Tổng của hai số là 96. Biết    số thứ nhất bằng    số thứ hai. Vậy số thứ hai là:
	60

	9*
	Tổng của hai số là 231. Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất thì ta được số thứ hai. Số thứ hai là:
	210

	10*
	Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 48 tuổi. biết rằng cách đây 4 năm, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Tuổi con hiện nay là: ……tuổi.
	12


II. PHẦN TỰ LUẬN: Trình bày chi tiết bài làm vào vở:
Bài 11. 
Bài giải: Tổng số tuổi hiện nay của 2 mẹ con là: 32 + 4 + 4 = 40 (tuổi)
Vẽ sơ đồ:
Tuổi con mẹ hiện nay là: 40 : (1 + 4) × 4 = 32 (tuổi)           Đáp án: 32 tuổi
Bài 12. 
Bài giải: Nửa chu vi hình chữ nhật là: 40m
Vẽ sơ đồ:
Chiều rộng hình chữ nhật là: 10m
Chiều dài hình chữ nhật là: 30m
Diện tích hình chữ nhật là: 300m2           Đáp án: 300m2
ĐỐ VUI: → đáp án C

ĐÁP ÁN PHIẾU 3
	Dễ
	46
	Trên bãi có có 25 con trâu và 11 con bò. Tỉ số của số bò và số trâu là:
	11/25

	
	47
	Trên bãi có có 34 con bò và 17 con trâu. Tỉ số của số trâu so với tổng số trâu và bò có trên bãi cỏ là:
(phân số được viết dưới dạng phân số tối giản)
	1/3

	
	48
	Tổng của hai số là: 120. Số bé bằng    số lớn. Số bé là:
	48

	
	49
	Tổng của hai số là: 135. Số bé bằng     số lớn. Số lớn là:
	81

	
	50
	Lớp 4A có 48 học sinh. Số học sinh nam bằng   số học sinh nữ. Lớp 4A có.....học sinh nam.
	18

	Trung bình
	51
	Lớp 4A có 96 học sinh. Số học sinh nữ bằng         5/3 số học sinh nam. Lớp 4A có ....học sinh nữ.
	60

	
	52
	Một hình chữ nhật có chu vi bằng 160cm. Chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Diện tích hình chữ nhật là: ....dm2
	12

	
	53
	Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng 6m. Phần diện tích đất để xây nhà là 70m2, phần đất còn lại để làm sân. 
Tỉ số diện tích phần đất xây nhà so với diện tích của cả mảnh đất là: 
(phân số được viết dưới dạng phân số tối giản)
	7/12

	
	54
	Trung bình cộng của hai số là 105. Tỉ số của hai số là:         . Số bé là:
	60

	
	55
	Trung bình cộng của hai số là 175. Tỉ số của hai số là  . Hiệu của hai số là:
	150

	Khó
	56
	Trên sân có 6 con thỏ và một số gà. Biết 5 lần số thỏ bằng 2 lần số gà. Vậy cả gà và thỏ có tất cả……con. 
	21

	
	57
	Chu vi hình bình hành ABCD là 350cm, chiều cao AH bằng     độ dài đáy DC. Diện tích hình bình hành là……cm2, biết tỉ số độ dài hai cạnh AD và DC là   .
	4410

	
	58
	Một đội văn nghệ lúc đầu có 29 bạn, sau đó nhà trường bổ sung thêm 5 bạn nam và 6 bạn nữ nên lúc này số bạn nam bằng    số bạn nữ. Như vậy lúc đầu đội văn nghệ có…..bạn nam. 
	11

	
	59
	Tổng hai số tự nhiên là 495. Biết nếu thêm chữ số 0 vào bên phải số bé ta được số lớn. Số lớn là: 
	450

	
	60
	Cho ba số có tổng bằng 550. Biết số thứ nhất bằng  số thứ ba, số thứ ba gấp 3 lần số thứ hai. Số thứ ba là:  
	300
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